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Tứ Kỳ, ngày 05 tháng 05 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai mua sắm tài sản 

duy trì hoạt động thường xuyên năm 2025 
 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ TỨ KỲ 

 

Căn cứ Quyết định 2803/QĐ-UBND ngày 07/07/2025 của UBND Thành 

phố Hải Phòng về việc đổi tên một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y 

tế và Trạm Y tế các xã, phường, đặc khu trực thuộc Trung tâm Y tế khu vực; 

Căn cứ quy định về quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế theo Quy chế 

Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 

của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Thông tư số 120/2025/TT-BTC  ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công. 

Căn cứ Thông tư 141/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý 

không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế toán. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công khai mua sắm tài sản duy trì hoạt động thường xuyên năm 

2025 của Trung tâm y tế Tứ Kỳ, tổng số tiền : 15.212.564.322 đồng ( Số tiền bằng 

chữ: Mười năm tỷ, hai trăm mười hai triệu, năm trăm sáu tư nghìn, ba trăm hai 

hai đồng ). Chi tiết danh mục tài sản theo Phụ lục đính kèm. 

Thời hạn công khai: 30 ngày. 

Điều 2. Ban Giám đốc Trung tâm y tế Tứ Kỳ, Các khoa, phòng chuyên môn 

Trung tâm y tế Tứ Kỳ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 
 



Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Ly 

 

 

 



PHỤ LỤC CÔNG KHAI 

Mua sắm tài sản duy trì hoạt động thường xuyên năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số: …../QĐ-TTYT ngày 05 tháng 05 năm 2026 của Giám đốc Trung tâm Y tế Tứ Kỳ) 
Đơn vị tính: Đồng 

TT 

Tên gói thầu/tài sản, Model, 

seri, Hãng sản xuất, Nước sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 

Khoa sử dụng, 

quản lý 

Nguồn kinh phí mua 

sắm 

Giá trị 

thanh toán/ 

Giá trị tài sản  

 

Ngày 

tháng 

năm đưa 

vào sử 

dụng 

Hình thức thực 

hiện 

1 
Máy tính xách tay_DELL 

Inspiron 15 3520, Trung Quốc 
2025 

Khoa Y tế công 

cộng  
Nguồn thu 

13,990,000 

 
2025 Chỉ định thầu 

2 

Máy tính xách tay Dell Vostro 

3530, Model P112F, Trung 

Quốc 

2024 
Phòng trực lãnh 

đạo(PGĐ Phạm Hữu 

Tuyền) 
Nguồn thu 14,190,000 2024 Chỉ định thầu 

 

3 

 

Máy tính xách tay Dell Inspiron 

15 3530, Trung Quốc 
2024 

Phòng trực lãnh đạo( 

GĐ Nguyễn Thị Mai 

Ly) 
Nguồn thu 20,990,000 2024 Chỉ định thầu 

4 
Máy tính xách tay Dell Inspiron 

3530, Trung Quốc 
2024 

Phòng Tài chính - Kế 

toán(Lã Thị Thanh 

Thủy) 
Nguồn thu 19,990,000 2024 Chỉ định thầu 

5 
Máy phun hóa chất diệt côn 

trùng 
2023 Cơ sở 1 Nguồn thu 14,800,000 2023 Chỉ định thầu 

6 

Máy tính xách tay Dell Vostro 

3530(Màu đen) Model: 

P112F010 

2024 
Khoa Cấp cứu - 

HSTC & CĐ 
Nguồn thu 

12,753,818 

 
2024 Chỉ định thầu 

 

7 

Máy tính xách tay Dell Vostro 

3530(Màu đen): Model: 

P112F010 

2024 Khoa Nội Nguồn thu 12,753,818 2024 Chỉ định thầu 

8 
Máy tính xách tay Dell Vostro 

3530(Màu đen) 
2024 

Khoa Ngọai - PT-

GMHS 
Nguồn thu 12,753,818 2024 Chỉ định thầu 

9 
Máy tính xách tay Dell Vostro 

3530(Màu đen) 
2024 Khoa Khám Bệnh Nguồn thu 12,753,818 2024 Chỉ định thầu 

10 
Máy siêu âm tổng quát Model: 

LOGIO P8 
2023 Chuẩn đoán hình ảnh NSNN 1,905,000,000 2023 

Chào hàng cạnh 

tranh 



11 

Máy hấp nhiệt độ cao ( Máy hấp 

tiệt trùng bằng hơi nước cho hút 

chân không), Model: XG1.U 

2024 KSNK NSNN 710,000,000 2024 
Chào hàng cạnh 

tranh 

12 
Đèn mổ treo trần LED hai chóa 

Model: POLARIS 100/200 
2023 Ngoại NSNN 568,000,000 2023 

Chào hàng cạnh 

tranh 

13 
Hệ thống chụp X-Quang Kỹ 

thuật số Model: RADspeed fit 
2023 

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh 
NSNN 2,185,000,000 2023 

Chào hàng cạnh 

tranh 

14 
Máy phân tích khí máu, Model: 

300-G 
2023 Xét nghiệm NSNN 350,000,000 2023 

Chào hàng cạnh 

tranh 

15 
Máy siêu âm chuyên tim mạch, 

Model: Affiniti 70, Philip 
2024 

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh 
NSNN 2,286,000,000 2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

16 
Bơm tiêm điện, Model: 

TESS830, Nhật bản 
2023/2024 Khoa nội NSNN 36,600,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

17 
Bơm tiêm điện, Model: 

TESS830, Nhật bản 
2023/2024 Khoa nội NSNN 36,600,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

18 
Bơm tiêm điện, Model: 

TESS830, Nhật bản 
2023/2024 Khoa nội NSNN 36,600,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

19 
Bơm tiêm điện, Model: 

TESS830, Nhật bản 
2023/2024 Khoa nội NSNN 36,600,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

20 
Bơm tiêm điện, Model: 

TESS830, Nhật bản 
2023/2024 Khoa nội NSNN 36,600,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

21 
Bơm tiêm điện, Model: 

TESS830, Nhật bản 
2023/2024 Khoa Ngoại NSNN 36,600,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

22 
Bơm tiêm điện, Model: 

TESS830, Nhật bản 
2023/2024 Khoa Ngoại NSNN 36,600,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

23 
Bơm tiêm điện, Model: 

TESS830, Nhật bản 
2023/2024 Khoa Sản NSNN 36,600,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

24 
Bơm tiêm điện, Model: 

TESS830, Nhật bản 
2023/2024 Khoa Sản NSNN 36,600,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

25 
Bơm tiêm điện, Model: 

TESS830, Nhật bản 
2023/2024 Khoa Sản NSNN 36,600,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

26 
Bơm tiêm điện, Model: 

TESS830, Nhật bản 
2023/2024 Khoa Hồi sức NSNN 36,600,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 



27 
Bơm tiêm điện, Model: 

TESS830, Nhật bản 
2023/2024 Khoa Hồi sức NSNN 36,600,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

28 
Bơm tiêm điện, Model: 

TESS830, Nhật bản 
2023/2024 Khoa Hồi sức NSNN 36,600,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

29 
Máy truyền dịch, Model: TE-

LF630, Nhật Bản 
2024 Khoa Ngoại NSNN 35,650,000 2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

30 
Máy truyền dịch, Model: TE-

LF630, Nhật Bản 
2024 Khoa Ngoại NSNN 35,650,000 2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

31 
Máy truyền dịch, Model: TE-

LF630, Nhật Bản 
2024 Khoa sản NSNN 35,650,000 2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

32 
Máy truyền dịch, Model: TE-

LF630, Nhật Bản 
2024 Khoa Hồi sức NSNN 35,650,000 2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

33 
Máy truyền dịch, Model: TE-

LF630, Nhật Bản 
2024 Khoa Hồi sức NSNN 35,650,000 2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

34 

Bàn phẫu thuật, bàn khám và 

phụ kiện, Model: Operating 

table DR-2600, Nhật Bản 

 

2023/2024 Khoa Ngoại NSNN 483,000,000 2023/2024 
Chào hàng cạnh 

tranh 

35 

Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông 

số, Model: ePM 15, Trung Quốc 

 

2023/2024 
Khoa Cấp cứu - 

HSTC và Chống độc 
NSNN 106,000,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

36 

Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông 

số, Model: ePM 15, Trung Quốc 

 

2023/2024 
Khoa Cấp cứu - 

HSTC và Chống độc 
NSNN 106,000,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

37 

Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông 

số, Model: ePM 15, Trung Quốc 

 

2023/2024 
Khoa Cấp cứu - 

HSTC và Chống độc 
NSNN 106,000,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

38 

Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông 

số, Model: ePM 15, Trung Quốc 

 

2023/2024 
Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ 

sản 
NSNN 106,000,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

39 

Máy theo dõi bệnh nhân có theo 

dõi CO2, Model: ePM15, Trung 

Quốc 

 

2023/2024 
Khoa Cấp cứu - 

HSTC và Chống độc 
NSNN 172,000,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 



40 

Máy theo dõi bệnh nhân có theo 

dõi CO2, Model: ePM15, Trung 

Quốc 

 

2023/2024 
Khoa Cấp cứu - 

HSTC và Chống độc 
NSNN 172,000,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

41 

Máy theo dõi bệnh nhân có theo 

dõi CO2, Model: ePM15, Trung 

Quốc 

 

2023/2024 
Khoa Ngoại- Phẫu 

thuật - GMHS 
NSNN 172,000,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

42 

Máy theo dõi bệnh nhân có theo 

dõi CO2, Model: ePM15, Trung 

Quốc 

 

2023/2024 
Khoa Ngoại- Phẫu 

thuật - GMHS 
NSNN 172,000,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

43 

Máy theo dõi bệnh nhân có theo 

dõi CO2, Model: ePM15, Trung 

Quốc 

 

2023/2024 
Khoa Ngoại- Phẫu 

thuật - GMHS 
NSNN 172,000,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

44 

Máy đo nhãn áp không tiếp xúc 

Model: Reichert ®7CR(16060), 

Mỹ 

2023/2024 LCK- Mắt NSNN 372,000,000 2023/2024 
Chào hàng cạnh 

tranh 

45 

Bộ dụng cụ chấn thương chỉnh 

hình, Model: NULL, Đức 

 

2023/2024 Ngoại NSNN 269,000,000 2023/2024 
Chào hàng cạnh 

tranh 

46 

Máy làm ấm dịch truyền, 

Model: ASTOFLO PLUS ECO, 

Đức 

2023/2024 
Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ 

sản 
NSNN 118,000,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

47 

Máy làm ấm dịch truyền, 

Model: ASTOFLO PLUS ECO, 

Đức 

2023/2024 
Khoa Ngoại- Phẫu 

thuật - GMHS 
NSNN 118,000,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

48 

Máy làm ấm dịch truyền, 

Model: ASTOFLO PLUS ECO, 

Đức 

2023/2024 
Khoa Ngoại- Phẫu 

thuật - GMHS 
NSNN 118,000,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

49 

Máy làm ấm dịch truyền, 

Model: ASTOFLO PLUS ECO, 

Đức 

2023/2024 
Khoa Cấp cứu - 

HSTC và Chống độc 
NSNN 118,000,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 



50 

Máy làm ấm dịch truyền, 

Model: ASTOFLO PLUS ECO, 

Đức 

2023/2024 
Khoa Cấp cứu - 

HSTC và Chống độc 
NSNN 118,000,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

51 

Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông 

số, Model: Bene Vision N17, 

Trung Quốc 

2023/2024 
Khoa Cấp cứu - 

HSTC và Chống độc 
NSNN 495,600,000 2023/2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

52 

Bộ lưu điện Up Select TOWER 

10K(Online/1000VA/10.000W), 

Model: ULA 103C TRUE 

ONLINE, Trung Quốc 

 

2025 Bộ phận CNTT Nguồn thu 48,900,000 2025 Chỉ định thầu 

53 

Hệ thống NAS(Thiết bị lưu trữ 

mạng Synology DS2422+), 

Model: DS2422+, Đài Loan 

2024 Bộ phận CNTT Nguồn thu 58,905,000 2024 Chỉ định thầu 

54 

Máy tính xách tay Dell Vostro 

15-3530(NK-màu đen), Model: 

P112F, Trung Quốc 

2024 
Phòng trực lãnh đạo 

(PGĐ Nguyễn Văn 

Hướng) 
Nguồn thu 12,990,000 2024 Chỉ định thầu 

55 
Giường hồi sức, Model: SEB-

003C, Đài Loan 
2024 

Khoa Cấp cứu - 

HSTC&CĐ 
NSNN 53,500,000 2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

56 
Giường hồi sức, Model: SEB-

003C, Đài Loan 
2024 

Khoa Cấp cứu - 

HSTC&CĐ 
NSNN 53,500,000 2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

57 
Giường hồi sức, Model: SEB-

003C, Đài Loan 
2024 

Khoa Cấp cứu - 

HSTC&CĐ 
NSNN 53,500,000 2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

58 
Giường hồi sức, Model: SEB-

003C, Đài Loan 
2024 

Khoa Cấp cứu - 

HSTC&CĐ 
NSNN 53,500,000 2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

59 
Giường hồi sức, Model: SEB-

003C, Đài Loan 
2024 

Khoa Cấp cứu - 

HSTC&CĐ 
NSNN 53,500,000 2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

60 
Giường hồi sức, Model: SEB-

003C, Đài Loan 
2024 

Khoa Cấp cứu - 

HSTC&CĐ 
NSNN 53,500,000 2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

61 
Giường hồi sức, Model: SEB-

003C, Đài Loan 
2024 

Khoa Ngoại -PT-

GMHS 
NSNN 53,500,000 2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

62 
Giường hồi sức, Model: SEB-

003C, Đài Loan 
2024 

Khoa Ngoại -PT-

GMHS 
NSNN 53,500,000 2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 



63 
Giường hồi sức, Model: SEB-

003C, Đài Loan 
2024 

Khoa Ngoại -PT-

GMHS 
NSNN 53,500,000 2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

64 
Giường hồi sức, Model: SEB-

003C, Đài Loan 
2024 

Khoa Ngoại -PT-

GMHS 
NSNN 53,500,000 2024 

Chào hàng cạnh 

tranh 

65 

Thiết bị Kiosk lấy số thứ tự - 

17inch, Model: Q-Kiosk 

1783TAG_DA06, Việt Nam 

2025 Phòng điều dưỡng Nguồn thu 44,550,000 2025 Chỉ định thầu 

66 
Xe ô tô cứu thương, Model: 

GPY5030XJHJ 
2025 

Phòng Tổ chức - 

Hành chính 

NSNN, Quỹ phát triển 

hoạt động sự nghiệp 
1,495,000,000 2025 

Chào hàng cạnh 

tranh 

67 

Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều 

(loại 3), Model: APS/APO-180 

MORANDI, Malaysia 

2025 Phòng Kế toán nhà C Nguồn thu 13,310,000 2025 Mua sắm tập trung 

68 

Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều 

(loại 3), Model: APS/APO-180 

MORANDI, Malaysia 

2025 Khoa KSNK Nguồn thu 13,310,000 2025 Mua sắm tập trung 

69 

Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều 

(loại 3), Model: APS/APO-180 

MORANDI, Malaysia 

2025 
Khoa HSCC(Phòng 

trực dd) 
Nguồn thu 13,310,000 2025 Mua sắm tập trung 

70 

Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều 

(loại 3), Model: APS/APO-180 

MORANDI, Malaysia 

2025 
Khoa Sản(Trực bác 

sĩ) 
Nguồn thu 13,310,000 2025 Mua sắm tập trung 

71 

Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều 

(loại 3), Model: APS/APO-180 

MORANDI, Malaysia 

2025 
Phòng tổ chức - Hành 

chính 
Nguồn thu 13,310,000 2025 Mua sắm tập trung 

72 

Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều 

(loại 3), Model: APS/APO-180 

MORANDI, Malaysia 

2025 
Phòng tổ chức - Hành 

chính 
Nguồn thu 13,310,000 2025 Mua sắm tập trung 

73 

Máy điều hòa nhiệt độ 2 

chiều(loại 4), Model: 

APS/APO-H240 TOKYO, 

Malaysia 

2025 
Khoa xét 

nghiệm(phòng hành 

chính) 
Nguồn thu 23,850,000 2025 Mua sắm tập trung 

74 

Máy điều hòa nhiệt độ 2 

chiều(loại 4), Model: 

APS/APO-H240 TOKYO, 

2025 
Khoa CĐHA(phòng 

điều khiển chụp x-

quang) 
Nguồn thu 23,850,000 2025 Mua sắm tập trung 



Malaysia 

75 

Máy điều hòa nhiệt độ 2 

chiều(loại 4), Model: 

APS/APO-H240 TOKYO, 

Malaysia 

2025 
Khoa RHM-

TMH(phòng khám 

TMH) 
Nguồn thu 23,850,000 2025 Mua sắm tập trung 

76 

Máy điều hòa nhiệt độ 2 

chiều(loại 4), Model: 

APS/APO-H240 TOKYO, 

Malaysia 

2025 
Khoa xét nghiệm 

(phòng vi sinh) 
Nguồn thu 23,850,000 2025 Mua sắm tập trung 

77 

Máy điều hòa nhiệt độ 2 

chiều(loại 3), Model: 

APS/APO-H180 TOKYO, 

Malaysia. 

2025 
Khoa hồi sức (phòng 

hành chính) 
Nguồn thu 19,670,000 2025 Mua sắm tập trung 

78 

Máy điều hòa nhiệt độ 2 

chiều(loại 3), Model: 

APS/APO-H180 TOKYO, 

Malaysia. 

2025 
Khoa xét 

nghiệm(phòng huyết 

học) 
Nguồn thu 19,670,000 2025 Mua sắm tập trung 

79 

Máy điều hòa nhiệt độ 2 

chiều(loại 3), Model: 

APS/APO-H180 TOKYO, 

Malaysia. 

2025 
Khoa xét 

nghiệm(phòng sinh 

hóa) 
Nguồn thu 19,670,000 2025 Mua sắm tập trung 

80 

Máy điều hòa nhiệt độ 2 

chiều(loại 3), Model: 

APS/APO-H180 TOKYO, 

Malaysia. 

2025 
Khoa YHCT-

PHCN(Phòng PHCN) 
Nguồn thu 19,670,000 2025 Mua sắm tập trung 

81 

Máy điều hòa nhiệt độ 2 

chiều(loại 3), Model: 

APS/APO-H180 TOKYO, 

Malaysia. 

2025 
Khoa Dược( Kho 

thuốc viên) 
Nguồn thu 19,670,000 2025 Mua sắm tập trung 

82 

Máy điều hòa nhiệt độ 2 

chiều(loại 3), Model: 

APS/APO-H180 TOKYO, 

Malaysia. 

2025 
Khoa Truyền 

nhiễm(Phòng hành 

chính) 
Nguồn thu 19,670,000 2025 Mua sắm tập trung 



83 

Máy điều hòa nhiệt độ 2 

chiều(loại 3), Model: 

APS/APO-H180 TOKYO, 

Malaysia. 

2025 
Khoa dược( Kho 

thuốc tầng 3 nhà A) 
Nguồn thu 19,670,000 2025 Mua sắm tập trung 

84 

Máy điều hòa nhiệt độ 2 

chiều(loại 3), Model: 

APS/APO-H180 TOKYO, 

Malaysia. 

2025 
YTCC- cấp phát 

Methadone 
Nguồn thu 19,670,000 2025 Mua sắm tập trung 

85 

Máy điều hòa nhiệt độ 2 

chiều(loại 3), Model: 

APS/APO-H180 TOKYO, 

Malaysia. 

2025 
Dân số, Truyền thông 

và Giáo dục sức khỏe 
Nguồn thu 19,670,000 2025 Mua sắm tập trung 

86 

Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều( 

loại 4), Model: APS/APO-240 

TOKYO, Malaysia 

2025 Khoa nhi Nguồn thu 
13,900,000 

 
2025 Mua sắm tập trung 

87 

Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều( 

loại 4), Model: APS/APO-240 

TOKYO, Malaysia 

2025 Khoa CĐHA Nguồn thu 
13,900,000 

 
2025 Mua sắm tập trung 

88 

Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều( 

loại 4), Model: APS/APO-240 

TOKYO, Malaysia 

2025 Phòng Dân Số Nguồn thu 
13,900,000 

 
2025 Mua sắm tập trung 

89 

Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều( 

loại 4), Model: APS/APO-240 

TOKYO, Malaysia 

2025 Tổ chức - Hành chính Nguồn thu 
13,900,000 

 
2025 Mua sắm tập trung 

90 

Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều( 

loại 4), Model: APS/APO-240 

TOKYO, Malaysia 

2025 Tổ chức - Hành chính Nguồn thu 
13,900,000 

 
2025 Mua sắm tập trung 

91 

Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều( 

loại 4), Model: APS/APO-240 

TOKYO, Malaysia 

2025 Tổ chức - Hành chính Nguồn thu 
13,900,000 

 
2025 Mua sắm tập trung 

92 
Máy tính xách tay Dell Vostro 

3530, Trung Quốc. 
 Khoa Sản Cho tặng 14,289,999   

93 
Máy tính xách tay Dell Vostro 

3530, Trung Quốc. 
 Khoa YHCT Cho tặng 14,289,999   



94 
Máy tính xách tay Dell Vostro 

3530, Trung Quốc. 
 Khoa truyền nhiễm Cho tặng 14,289,999   

95 
Bộ dụng cụ cắt Amydan, 

Pakistan 
2025 Khoa TMH Nguồn thu 12,800,000 2025 CĐT rút gọn 

96 
Bộ dụng cụ cắt Amydan, 

Pakistan 
2025 Khoa TMH Nguồn thu 12,800,000 2025 CĐT rút gọn 

97 
Dao mổ điện kỹ thuật số, 

Model: ZEUS- 200S, Hàn Quốc 
2025 Khoa TMH Nguồn thu 36,500,000 2025 CĐT rút gọn 

98 

Điều hòa Panasonic 12.000 

BTU 2 chiều, Model: CU-

YZ12AKH-8, Malaysia 

2025 
Khoa bảo quản vắc 

xin - CS1 
NSNN 19,250,000 2025 CĐT rút gọn 

99 

Điều hòa Panasonic 12.000 

BTU 2 chiều, Model: CU-

YZ12AKH-8, Malaysia 

2025 
kho thuốc khoa dược 

gần khu nhà ăn (C 

trang) 
Nguồn thu 19,250,000 2025 CĐT rút gọn 

100 

Điều hòa Panasonic 12.000 

BTU 2 chiều, Model: CU-

YZ12AKH-8, Malaysia 

2025 
kho thuốc khoa dược 

gần khu nhà ăn (C 

trang) 
Nguồn thu 19,250,000 2025 CĐT rút gọn 

101 

Điều hòa SHARP 12.000 BTU 

1 chiều, Model: AU-

X13CEWC, Malaysia 

2025 
kho thuốc khoa dược 

gần khu nhà ăn (a 

Tùng) 
Nguồn thu 10,835,000 2025 CĐT rút gọn 

102 
Máy đo thính lực, Model: 

REF:DMPZ25YTJF8K, USA 
2025 Khoa RHM-M-TMH Cho tặng 93,349,053 2025  

103 
Bảng thử thị lực điện tử, Model: 

CM-1900C, Trung Quốc 
2025 Khoa RHM-M-TMH Nguồn thu 28,000,000 2025 CĐT rút gọn 

104 

Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều( 

loại 4), Model: APS/APO-240 

TOKYO, Malaysia 

2025 
Dân số, Truyền thông 

và Giáo dục sức khỏe 
Nguồn thu 13.900.000 2025 Mua sắm tập trung 

105 

Máy điều hòa nhiệt độ 2 

chiều(loại 3), Model: 

APS/APO-H180 TOKYO, 

Malaysia 

2025 
YTCC- cấp phát 

Methadone 
Nguồn thu 19.670.000 2025 Mua sắm tập trung 

 Tổng tài sản    15.212.564.322   
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